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[bookmark: loai_3_name_name]PHIẾU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NHÀ GIÁO CỦA KHOA

	TT
	Họ và tên nhà giáo
	Cấp trình độ giảng dạy
	Nhiệm vụ giảng dạy
	Tự đánh giá, xếp loại của nhà giáo
	Đánh giá, xếp loại của Khoa
	Ghi chú

	
	
	Sơ cấp (x)
	Trung cấp (x)
	Cao đẳng (x)
	Dạy lý thuyết (x)
	Dạy thực hành (x)
	Dạy tích hợp (x)
	Điểm quy đổi
	xếp loại
	Điểm quy đổi
	xếp loại
	

	01
	Nguyễn Anh Tuấn
	 
	X 
	 X
	X 
	 X
	 
	95
	A
	95
	A
	 

	02
	Võ Đắc Thịnh
	 
	X 
	 X
	X 
	 X
	 X
	 92
	 A
	 92
	 A
	 

	03
	Nguyễn Hữu Mạnh
	 
	X 
	 X
	X 
	 X
	 
	89
	A
	 89
	 A
	 

	04
	Phan Anh Tuấn Kiệt
	 
	X 
	 X
	X 
	 X
	X 
	 86
	 A
	 84
	 A
	 

	05
	Triệu Phú Nguyên
	 
	X 
	 X
	X 
	 X
	 
	91 
	 A
	 91
	 A
	 

	06
	Nguyễn Thành Đức
	 
	X 
	 X
	X 
	 X
	 
	 82
	 A
	 76
	 B
	 

	07
	Nguyễn Minh Thái
	 
	X 
	 X
	X 
	 X
	 X
	86 
	 A
	 82
	 A
	 

	08
	Đặng Thái Sơn
	
	X 
	 X
	X 
	 X
	
	86
	A
	83
	A
	

	09
	Nguyễn Thái Bình
	
	X 
	 X
	X 
	 X
	
	85
	A
	78
	B
	

	10
	Trần Minh Tuấn
	
	X 
	 X
	X 
	 X
	
	81
	A
	78
	B
	

	11
	Kiều Trung Tín
	
	X 
	 X
	X 
	 X
	X
	85
	A
	85
	A
	

	12
	Trần Quốc Duy
	
	X 
	 X
	X 
	 X
	X
	83
	A
	80
	A
	

	13
	Hồ Văn Hóa
	
	X 
	 X
	X 
	 X
	
	85
	A
	81
	A
	

	14
	Nguyễn Thanh Hùng
	
	X 
	 X
	X 
	 X
	
	84
	A
	82
	A
	

	15
	Phạm Nguyễn Đức Trung
	
	X 
	 X
	X 
	 X
	
	78
	Không đạt
	76
	Không đạt
	Tiêu chí 3 không đạt

	16
	Hà Quốc Bảo
	
	X 
	 X
	X 
	 X
	
	88
	A
	87
	A
	

	17
	Hoàng Phúc Bảo
	
	X 
	 X
	X 
	 X
	X
	88
	A
	82
	A
	

	18
	Nguyễn Lương Tâm
	 
	X 
	 X
	X 
	 X
	 
	80 
	 A
	 80
	 A
	 

	19
	Trần Thế Sơn
	
	X 
	 X
	X 
	 X
	
	77
	Không đạt
	72
	Không đạt
	[bookmark: _GoBack]Tiêu chí 3 không đạt

	20
	Trần Văn Đông
	 
	X 
	 X
	X 
	 X
	 
	 78
	 B
	 75
	B 
	 


 
	 
	Tp.HCM, ngày…… tháng …… năm 2019
Trưởng khoa 
(ký và ghi rõ họ, tên)
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	TT
	Họ và tên nhà giáo
	Cấp trình độ giảng dạy
	Nhiệm vụ giảng dạy
	Tự đánh giá, xếp loại của nhà giáo
	Đánh giá, xếp loại nhà giáo của Khoa, tổ bộ môn
	Đánh giá, xếp loại nhà giáo của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp

	
	
	Sơ cấp (x)
	Trung cấp (x)
	Cao đẳng (x)
	Dạy lý thuyết (x)
	Dạy thực hành (x)
	Dạy tích hợp (x)
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	 
	……….., ngày……. tháng…… năm……
HIỆU TRƯỞNG 
(Ký tên và đóng dấu)



